
TIẾNG ANH 6 

PROGRESS REVIEW 3 (11-14) 

LANGUAGE FOCUS: Past simple (afirmative), Past time expressions 

(thì quá khứ đơn, cụm từ diễn đạt thời gian) 

12. Complete the sentences using the past simple forms of verbs. 

(Hoàn thành các câu sử dụng dạng quá khứ đơn của động từ.) 

 

become                compete                 score                swim                travel                 watch 

 

 

1. I …………. that TV programme about the New York Marathon last night. 

2.  We …………. in the sea yesterday. It was cold. 

3. My brother …………. to Japan last year. 

4. That tennis player first …………. famous two years ago. 

5. You …………. a goal yesterday! That's great! 

6. I …………. in a tennis competition last year. 

 

 

Động từ dạng quá khứ đơn: 

- có quy tắc: V-ed 

- bất quy tắc: V2 (cột thứ 2 của bảng động từ bất quy tắc) 

become (v): trở nên 

compete (v): tranh tài 

score (v): ghi bàn 

swim (v): bơi 

travel (v): du lịch 

watch (v): xem 

 

Đáp án 

 

1. watched  2. swam  3. traveled  

4. became 5. scored 6. competed 



 

SPEAKING: Last weekend (tuần trước) 

13. Complete the dialogue with the words. There are four extra words. 

(Hoàn thành bài hội thoại với các từ. Có 4 từ thừa.) 

 

bad              don’t              good              go              hello              how              news                not               was               went               were               when              with 

Jamie: Hi Luke. (1) …………… are things? 

Luke: Hey, Jamie. Great, thanks. How (2) ……………  your weekend? 

Jamie: It was brilliant, thanks. I (3) …………… to an ice hockey match on Sunday. 

Luke: Really? Was it (4) ……………? 

Jamie: Yes, it was amazing. There (5) …………… a lot of goals. Brighton Tigers won 7-6 

in the end. 

Luke: That's good (6) …………….! Who were you (7) ……………? 

Jamie: My dad. Why (8)……………  you come next time? 

Luke: Yes. Why not? Text me (9) …………… you're going. 

 

 

- bad (adj): xấu, tệ, kém 

- don’t + V: dạng phủ định thì hiện tại đơn khi chủ ngữ số nhiều 

- good (adj): tốt 

- go (v): đi 

- hello: chào 

- how: như thế nào 

- news (n): tin tức 

- not: dùng sau trợ động từ trong câu phủ định 

- was (V2): quá khứ đơn của “is” dùng với củ ngữ số ít 

- went (V2): đi (quá khứ đơn của động từ “go”) 

- were (V2): quá khứ đơn của “are” dùng với củ ngữ số nhiều 

- when: khi nào, khi mà 

- with (prep): với 

 

 

 

 



 

 

Đáp án 

 

1. how 2. was 3. went 

4. good 5. were 6. news 

7. with 8. don’t 9. when 

 

WRITING A sports star (một ngôi sao thể thao) 

14. Order the words to make sentences. 

(Sắp xếp các từ để tạo thành câu hoàn chỉnh.) 

1. name / Andy Murray's /is/full/ Andrew Baron Murray 

Andy Murray's ……………………………………… 

2. player / tennis / he's /a/ Scotland / from 

He's ……………………………………… 

3. born / he / 15th May 1987 / was / on 

Не ……………………………………… 

4. first / Murray / competed / in / tennis matches / when / at /he / school / was 

Murray ……………………………………… 

5. age / seventeen / at / of /won / the Junior US Open/he/the 

At ……………………………………… 

6. won / medal / gold /a/he/ the Olympics / at 

Не ……………………………………… 

7. one / the / successful / most / British / players / tennis / he's / of 

He's ……………………………………… 

Đáp án 

 

1. Andy Murray’s full name is Andrew Baron Murray. 

(Andy Murray tên đầy đủ là Andrew Baron Murray.) 

2. He’s a tennis player from Scotland. 

(Anh ấy là một vận động viên quần vợt đến từ Scotland.) 

3. He was on born in 15th May 1987. 

(Anh ấy sinh ngày 15 tháng 5 năm 1987.) 

4. Murray first competed in tennis matches when he wa 

(Murray lần đầu tiên thi đấu quần vợt khi còn ngồi trên ghế nhà trường.) 

5. At the age of seventeen, he won the Junior US open. 



(Năm 17 tuổi, anh ấy đã giành được giải Junior US mở rộng.) 

 

6. He won a gold medal at Olympics. 

(Anh ấy đã giành được huy chương vàng tại Thế vận hội.) 

7. He’s one of the most successful British tennis players. 

(Anh ấy là một trong những vận động viên quần vợt người Anh thành công nhất.) 
 

 

 

 

 

 


